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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2017-1 lớp 1 Phân tích chính sách KTXH Nguyễn Hữu Hùng Cả ngày T7 302 A6  

2.  QLKT 2017-1 lớp 2 Phân tích chính sách KTXH Nguyễn Hữu Hùng Cả ngày CN 302 A6  

3.  QLKT 2017 – 2 lớp 1 Thi: Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi 08h00 T7 209 A6  

4.  QLKT 2017 – 2 lớp 2 Thi: Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi 09h30 T7 209 A6  

5.  BĐATHH 2017-1 

Hải văn 

An toàn HH trong vùng nước hạn chế  và 

Xây dựng công trình biển 

Hà Xuân Chuẩn 

Trần Khánh Toàn 

 

Sáng T7  

Chiều T7 & cả 

ngày CN 

303 A6 

305 A6 

 

 

6.  XDCT 2017 

Hải văn 

Phương pháp PTHH trong tính toán kết cấu CT 

Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo 

Hà Xuân Chuẩn 

Phạm Văn Trung 

Nguyễn Thị Diễm Chi 

Sáng T7 

Chiều T7 

Cả ngày CN 

303 A6  

7.  
KTBT 2016 

KTBT 2017 

Hệ thống điều hòa không khí 

Kỹ thuật bảo trì tàu thủy 

Nguyễn Đại An 

Trương Văn Đạo 

Chiều  T7 

Cả ngày CN 
306 A6  

8.  QLHH 2017 
Luật HH và các Công ước quốc tế về HH 

Thương vụ VTB 

Nguyễn Mạnh Cường 

Đinh Xuân Mạnh 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
205 A6  

9.  CNTT 2017 Kiến trúc máy tính tiên tiến Nguyễn Trọng Đức Cả ngày CN 208 A6  

10.  
CNTT 2016-2 

CNTT 2017 

Thi: Quản trị dự án CNTT 

Trí tuệ nhân tạo nâng cao 

Nguyễn Trung Đức 

Nguyễn Trọng Đức 

08h00 T7 

09h30 T7 
209 A6  

11.  
TĐH  2016-2 

TĐH 2017 
Hệ thống thông tin đo lường Trần Sinh Biên 

Cả ngày CN 
802 A6  

12.  CNTT 2016-2 lớp 2 
Thi: Lập trình song song 

Siêu dữ liệu 

Nguyễn Trọng Đức 

Nguyễn Trung Đức 
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Điện toán đám mây 

Tương tác người – máy 

Các hệ thống mã nguồn mở và di động 

Trần Đăng Hoan 

Hồ Thị Hương Thơm  

Nguyễn Duy T. Giang 

13.  QLKT 2016-2 lớp 3 Phương pháp NCKH Lê Văn Học Cả ngày T7, CN   

14.  QLKT 2016-2 lớp 5 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   

15.  QLKT 2017-1 lớp 3 Đầu tư Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

16.  QLKT 2017-1 lớp 5 Vi mô Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

17.  QLKT 2017-2 lớp 3 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

18.  QLKT 2017-2 lớp 4 Phân tích hoạt động kinh tế Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2017-2 lớp 5 Quản lý Nhà nước về kinh tế Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

20.  KTBT 2015 - 2 Bảo vệ tiểu luận tổng quan NCS. Lại Huy Thiện 08h00 T6 202 A6  

    Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng  Nguyễn Văn Sơn – T7, Phó Viện trưởng  Nguyễn Kim Phương - CN 

    Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn – T7, Lê Thành Lự - CN. 

 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

          Đã ký             Đã ký                   

        

                   PGS.TS. Lê Văn Học               Trần Minh Tuấn 


